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ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2020 MÔN NGỮ VĂN 7 – ĐỀ SỐ 4 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Tục ngữ là thể loại của bộ phận văn học nào? 

A. Văn học viết  

B. Văn học dân gian 

C. Văn học thời kháng chiến chống Pháp  

D. Văn học thời kháng chiến chống Mĩ 

Câu 2. Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có nghĩa trái ngược với các câu còn lại? 

A. Uống nước nhớ nguồn  

B. Ăn cháo đá bát 

C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây  

D. Uống nước nhớ người đào giếng 

Câu 3. Dẫn chứng trong văn bản: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được lựa chọn và sắp 

xếp theo trình tự nào? 

A. Từ hiện tại đến tương lai  

B. Từ hiện tại trở về quá khứ 

C. Từ quá khứ đến hiện tại  

D. Từ quá khứ đến hiện tại, tới tương lai 

Câu 4. Trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, vì sao tác giả nói Bác Hồ rất giản dị trong 

lời nói và bài viết? 

A. Vì Bác có năng khiếu văn chương 

B. Vì Bác sinh ra ở nông thôn 

C. Vì thói quen diễn đạt ngôn ngữ của Bác. 

D. Vì Bác muốn nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được 

Câu 5. Trong văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, tác giả đã không chứng minh sự giàu có và 

đẹp đẽ của tiếng Việt trên những phương diện nào? 

A. Từ vựng  

B. Các phương tiện liên kết liên câu của tiếng Việt 

C. Ngữ âm  

D. Ngữ pháp 

Câu 6. Dòng nào sau đây không nói về đặc trưng của nghệ thuật chèo? 

A. Chèo là loại sân khấu kể chuyện để khuyến giáo đạo đức 

B. Chèo là loại sân khấu tổng hợp các yếu tố nghệ thuật 
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C. Chèo là loại sân khấu có tính ước lệ và cách điệu cao 

D. Chèo là loại sân khấu hiện đại của Việt Nam 

Câu 7. Dấu chấm lửng trong đoạn văn sau có tác dụng gì? 

“Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiêc thương ai oán… Lời ca thong 

thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.” 

A. Nói lên sự ngập ngừng, đứt quãng 

B. Nói lên sự bí từ của người viết 

C. Tỏ ý còn nhiều cung bậc chưa kể ra hết 

D. Tỏ ý người viết lấp lửng hàm ý một vấn đề gì đó 

Câu 8. Câu nào là câu đặc biệt trong các câu sau? 

A. Mẹ đi làm B. Hoa nở C. Bạn học bài chưa? D. Tiếng sáo diều! 

Câu 9. Trong câu văn: “Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vã, 

ngón bấm, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi.”, tác giả dùng biện pháp gì? 

A. So sánh  

B. Nhân hoá  

C. Liệt kê  

D. Điệp ngữ 

Câu 10. Đọc câu văn sau đây: “Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn”. Cụm chủ vị làm 

thành phần câu trong câu văn trên là: 

A. Trung đội trưởng Bính  

B. Khuôn mặt đầy đặn 

C. Bính khuôn mặt đầy đặn  

D. Trung đội trưởng đầy đặn 

Câu 11. Mục đích của văn nghị luận là gì? 

A. Nhằm kể lại đầy đủ một câu chuyện nào đó 

B. Nhằm bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người viết 

C. Nhằm tái hiện sự vật, sự việc, con người và cảnh vật một cách sinh động 

D. Nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một ý kiến, một quan điểm, một nhận xét nào đó 

Câu 12. Tính chất nào phù hợp với đề bài: “Đọc sách rất có lợi”? 

A. Khuyên nhủ  

B. Ca ngợi  

C. Phân tích  

D. Tranh luận 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 13 (2 điểm). 

a) Thé nào là câu chủ đo ̣ng? Câu bị đo ̣ng? 

b) Chuyẻn đỏi các câu chủ đo ̣ng sau thành câu bị đo ̣ng: 

 Thày hie ̣u trưởng vào thăm lớp 7A chúng em. 

 Chàng kị sĩ buo ̣ c con ngựa bạch bên góc đào. 

Câu 14 (5 điểm). 

Giải thích câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm". 
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              ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2020 MÔN NGỮ VĂN 7 – ĐỀ SỐ 4 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B B C D B D C D C B D A 

             

 

Câu 13: 

a) Nêu được khái nie ̣m câu chủ đông, câu bị đo ̣ng 

 Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, va ̣t 

khác (chỉ chủ thẻ của hoạt đo ̣ng). 

 Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, va ̣t khác hướng vào 

(chỉ đói tượng của hoạt đo ̣ng). 

b) Chuyẻn đỏi được các câu chủ đo ̣ng thành câu bị đo ̣ng. 

 Lớp 7A chúng em được thày hie ̣u trưởng vào thăm. 

 Con ngựa bạch bị chàng kị sĩ buo ̣ c bên góc đào. 

Câu 14: 

Yêu cầu về kỹ năng: Nắm được đặc điểm và phương pháp viết một bài văn giải thích; có bố cục 3 

phần; he ̣  thóng lua ̣n điẻm, lua ̣n cứ trong phần thân bài được trình bày mạch lạc, rõ ràng; diễn đạt rõ 

ý, tránh dài dòng, rườm rà, tối nghĩa; sử dụng liên kết câu, liên kết đoạn một cách thích hợp; không 

mắc lỗi về câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả… 

Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, tuy nhiên cần tập trung làm 

được các yêu cầu sau: 

a. Mở bài: Tục ngữ chứa đựng bao kinh nghiệm về ứng xử, đạo lý làm người; câu tục ngữ "Đói cho 

sạch, rách cho thơm" đã trở thành bài học luân lý, mãi còn nguyên giá trị. 

b. Thân bài 

Giải thích câu tục ngữ: 

 Nghĩa đen: “Đói cho sạch”: Sống trong sạch trong cảnh đói nghèo; “Rách cho thơm”: Mặc 

rách, nghèo khổ những phải giặt cho sạch, thơm tho. 

 Nghĩa bóng: Đừng vì nghèo đói, thiếu thốn mà làm điều xấu, tội lỗi. Bất cứ trong hoàn cảnh 

nào cũng phải sống trong sạch, giữ trọn phẩm cách và danh dự tốt đẹp của mình. 

 Tại sao phải "Đói cho sạch, rách cho thơm"? 
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 Trong thực tế đời sống, ai cũng có ham muốn, nhất là lúc hoạn nạn cơ nhỡ, khó khăn… Vì thé, 

nhân dân ta muốn nhắc nhở mọi người hãy tu dưỡng đạo đức, giữ phẩm cách, giữ danh dự, 

dũng cảm vượt qua mọi cám dỗ vật chất, giữ vững lương tâm (dùng dãn chứng chứng minh 

phù hợp). 

 Các tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, tham ô… cũng từ đó mà ra, trở thành quóc nạn (dẫn chứng 

hợp lí). 

Thái độ của chúng ta: 

 Diệt lòng tham, sống trong sạch; 

 Không những chỉ trong hoàn cảnh đói rách mà ở bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn phải 

sống sạch, thơm nghĩa là giữ vững được đạo đức và phẩm chất của mình. 

 Với học sinh: Không quay cóp, không gian lận trong thi cử.v.v... 

3. Kết bài: 

 Khảng định tính đúng đán của câu tục ngữ. 

 Liên he ̣ : Luôn luôn rèn luyện phẩm cách và giữ trọn danh dự ở mọi lĩnh vực. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 

khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi 

HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

